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[bookmark: _Toc44836416]I. Lý do chọn đề tài
Môn Ngữ văn là một trong những môn học có vị trí và vai trò quan trọng trong nhà trường, đặc biệt với chương trình phổ thông mới 2018, nhất là cấp học Trung học cơ sở. Ngoài vai trò hình thành, phát triển các năng lực chung, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm và các phẩm chất tốt đẹp của con người, môn Ngữ văn còn được đánh giá là môn học công cụ. Môn Ngữ văn trong nhà trường hiện nay được hình thành từ sự tích hợp ba phân môn: Văn, tiếng Việt và Làm văn trong một chủ đề, mỗi lớp gồm 10 bài học ở một khối lớp (lớp 6, lớp 7 bộ Cánh diều) nhằm hình thành 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Trong một bài học gồm phần Văn đọc hiểu văn bản và thực hành đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, Tập làm văn (Viết, nói và nghe). Trong ba bộ phận kiến thức tiếng Việt là trang bị cho các em những kiến thức nền tảng quan trọng để học tập phần văn bản, và tập làm văn. Hơn thế, trong vai trò là một phương tiện giao tiếp, là công cụ để con người nhận thức, tư duy, tiếng Việt giúp học sinh tiếp nhận và diễn đạt tốt. Vì nhiều nguyên nhân, hiện nay bộ môn Ngữ văn, đặc biệt là phần thực hành tiếng Việt trong nhà trường được ít học sinh yêu mến, say mê và đầu tư học tập. Nhiều học sinh và giáo viên cho rằng các tiết học về thực hành tiếng Việt thật khô khan, nhàm chán, không hấp dẫn. Thực trạng ấy làm cho mỗi giáo viên dạy Văn phải trăn trở suy nghĩ.
Đất nước ta đang trên đà hội nhập, phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ đó, nền giáo dục hiện nay cũng từng bước đổi mới từ giáo dục nội dung sang giáo dục phẩm chất năng lực người học. Đối với bậc giáo dục Trung học cơ sở, ngoài việc thay đổi chương trình, sách giáo khoa toàn cấp học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn qua các văn bản, tập huấn chuyên môn. Đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp đứng lớp giảng dạy đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi áp dụng những phương pháp, kĩ thuật mới trong giảng dạy làm cho bài giảng của mình hấp dẫn, hứng thú đối với HS, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức dễ dàng, hiệu quả từ đó chất lượng bài học được nâng lên. 
[bookmark: _GoBack]Bản thân là giáo viên được phân công dạy nhiều khối lớp cả chương trình 2006 và chương trình phổ thông mới 2018, tôi nhận thấy trong dạy học phân môn tiếng Việt nếu ta chỉ sử dụng những ngữ liệu sẵn có trong sách giáo khoa thì không tạo được sự hứng thú, say mê cho học sinh mà ngược lại còn khiến cho các em chán nản vì bài học khô khan, kém hấp dẫn. Dựa vào thực tiễn giảng dạy, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình dạy học để tạo được sự hứng thú, niềm say mê học tập ở học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, tôi đã nghiên cứu phương pháp: “Dùng tư liệu ngoài sách giáo khoa trong dạy học thực hành Tiếng việt”.
Từ việc nhìn nhận thực trạng của hoạt động giảng dạy, học tập đặc biệt là việc sử dụng tư liệu ngoài sách giáo khoa dạy học phần thực hành tiếng Việt ở bậc THCS, tôi muốn đưa ra một số kinh nghiệm khi lựa chọn và sử dụng tư liệu ngoài sách giáo khoa trong dạy học thực hành tiếng Việt nhằm giúp cho tiết thực hành tiếng Việt trở nên hấp dẫn, hứng thú kích thích tư duy đối với học sinh và đặc biệt phù hợp với yêu cầu kiểm tra đánh giá của chương trình phổ thông mới. Những giải pháp này là kinh nghiệm mà bản thân tôi đã vận dụng cũng như có sự quan sát học hỏi, rút kinh nghiệm từ các đồng nghiệp của mình trong hoạt động giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn.
Thực hiện chuyên đề này, hi vọng các em học sinh sẽ có sự hào hứng yêu  thích, say mê đối với mỗi tiết học tiếng Việt. Sự hào hứng, chờ đợi say mê ấy trong các giờ học chính là dấu hiệu yêu thích môn học của các em, từ đó kết quả giảng dạy, học tập sẽ dần được cải thiện.
Về phía giáo viên, mong rằng các thầy cô sẽ có những chia sẻ về phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học để có niềm yêu thích, chủ động hơn khi dạy những bài học thực hành tiếng Việt. Hi vọng thầy cô lựa chọn được cho mình những cách thức sử dụng tư liệu ngoài sách giáo khoa, ứng dụng công nghệ thông tin trong bài học phù hợp hiệu quả nhất với từng bài học cụ thể, lượng kiến thức, đối tượng học sinh, với điều kiện cơ sở vật chất của trường lớp cũng như khả năng thực hiện của bản thân.
II. Mục đích nghiên cứu
	Sáng kiến này nhằm khơi gợi hứng thú, yêu thích tiếng Việt, từ đó nâng cao chất lượng tiết thực hành tiếng Việt nói riêng và bộ môn ngữ Văn nói chung trong trường THCS.
III. Phương pháp nghiên cứu
     - Phương pháp đọc tài liệu: nghiên cứu các tài liệu bồi dưỡng GV; tài liệu tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu chương trình phổ thông 2018 SGK; SGV, sách tham khảo, trao đổi cùng đồng nghiệp.
      - Phương pháp thực nghiệm: soạn giáo án và giảng dạy trong thực tế, để đúc kết những bài học, kinh nghiệm cho bản thân.
     - Phương pháp quan sát: quan sát, rút kinh nghiệm từ các tiết dạy của đồng nghiệp cũng như thái độ học tập, kết quả học tập của học sinh, tích lũy bài học cho riêng mình GV có ý thức vận dụng trong giảng dạy giáo dục học sinh một cách linh hoạt.
      - Phương pháp trao đổi: trò chuyện với học sinh để biết được tâm tư, nguyện vọng về cách thức học tập của các em cũng như phương pháp giảng dạy của GV.
      - Phương pháp: hướng dẫn HS thực hành có kĩ năng thực hành tiếng Việt thành thạo, từ đó có kĩ năng cảm thụ văn học hiệu quả.
Những tư liệu mà giáo viên sử dụng khi dạy học thực hành tiếng Việt GV trao đổi với đồng nghiệp tích lũy thêm kinh nghiệm về những giải pháp sử dụng ngữ liệu dạy học có hiệu quả.
IV. Phạm vi, đối tượng và kế hoạch nghiên cứu
1.Phạm vi nghiên cứu: 
Tiết thực hành tiếng Việt, đọc hiểu văn bản tích hợp kiến thức tiếng Việt lớp 6,7 trong trường THCS Vật Lại, các tiết sử dụng ngữ liệu hay ta thường gọi ví dụ minh họa.
2. Đối tượng nghiên cứu: 
 Phương pháp dạy thực hành tiếng Việt, thực hiện học sinh lớp 6,7 trường THCS Vật Lại thuộc bộ môn Ngữ văn (Phần thực hành tiếng Việt).
3. Kế hoạch nghiên cứu: 
    + Thời gian nghiên cứu năm học 2022 – 2023, từ ngày 15/ tháng 9 năm 2022 tiến hành khảo sát, chất lượng lần một phân tích ngữ liệu (ví dụ mẫu) trong dạy và học tiếng Việt ở lớp 7A.
    + Tháng 10 /2022 đến tháng 4/ 2023 vận dụng dạy thực nghiệm, kiểm tra đánh giá. 
    + Tháng 4 năm 2023 khảo sát, đánh giá chất lượng lần hai vận dụng tư liệu tạo hứng thú trong dạy tiếng Việt.
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I. Cơ sở lý luận
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, phẩm chất người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện năng lực, hình thành phẩm chất người học.
Có thể nói, cốt lõi của việc đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập chống lại thói quen học tập thụ động. Giáo viên không là người nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà là người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức bằng con đường tự học. Hành trình chiếm lĩnh tri thức của học sinh bao giờ cũng bắt đầu từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Tư liệu được xem như một trong những phương tiện dạy học thiết thực nhất để tác động đến trực quan sinh động của học sinh, tạo tiền đề cho các em nắm bắt được những đơn vị kiến thức trừu tượng của bài học.
Tư liệu trong dạy học tiếng Việt giáo viên quen với thuật ngữ “ngữ liệu”, nghĩa là “tư liệu ngôn ngữ được dùng làm căn cứ để nghiên cứu ngôn ngữ” (theo Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học, Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng, 2003) ngữ liệu chính là từ thay thế cho từ “ví dụ” trong các SGK Ngữ văn
Tư liệu được định nghĩa là “những thứ vật chất con người sử dụng trong một lĩnh vực hoạt động nhất định” (theo Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm từ điển học, Hoàng Phê chủ biên, NXB Đà Nẵng, 2003). Có thể xác định tư liệu trong dạy học thực hành tiếng Việt là những phương tiện (bằng ngôn ngữ hoặc hình thức khác) mà giáo viên và học sinh sử dụng trong giờ dạy học thực hành tiếng Việt (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa).
Trong thực tế, tư liệu có thể tồn tại ở các dạng: ngữ liệu (ngôn từ), âm thanh, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu … Nếu xem tiến trình của một tiết học gồm bốn hoạt động chính: Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức mới; Hoạt động luyện tập; Hoạt động vận dụng thì giáo viên có thể sử dụng tư liệu ở hầu hết các hoạt động. Trong phạm vi của sáng kiến này, tôi tập trung vào việc sử dụng tư liệu ở hoạt động trọng tâm của tiết học là hình thành kiến thức mới, tìm hiểu, khám phá nội dung của bài học. Ở hoạt động này, nếu phân chia tư liệu theo mục đích sử dụng, tôi nhận thấy có hai dạng chính: tư liệu là phương tiện trực tiếp để từ đó giúp học sinh nhận biết, lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng và tư liệu phục vụ nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm của bài học. 
Vai trò của tư liệu trong dạy học tiếng Việt như phần đặt vấn đề tôi đã xác định: hành trình chiếm lĩnh tri thức của học sinh bao giờ cũng bắt đầu từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Tư liệu được xem như một trong những phương tiện dạy học thiết thực nhất để tác động đến trực quan sinh động của học sinh, tạo tiền đề cho các em nắm bắt được những đơn vị kiến thức trừu tượng của bài học. Đối với việc dạy học thực hành tiếng Việt, tư liệu có vai trò hết sức quan trọng. Từ tư liệu (đặc biệt là ngữ liệu hay ta còn gọi là ví dụ mẫu) dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được tiếp tục nâng cao, hoàn chỉnh hóa tri thức về tiếng Việt. Vì thế tư liệu càng có sức thu hút, hấp dẫn, hiệu quả thì việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn càng đạt kết quả cao.
Việc đa dạng hóa tư liệu dạy học thực hành tiếng Việt làm thay đổi cách nhìn nhận của học sinh về phân môn tiếng Việt. Các em không còn thấy phân môn nhàm chán mà thấy yêu thích hứng thú hơn có kĩ năng dùng từ, đặt câu, viết đoạn, tạo lập văn bản hiệu quả. 
II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
1.Thuận lợi
Những thuận lợi khi thực hiện sáng kiến này là làm cho học sinh ghi nhớ các kiến thức của môn thực hành tiếng Việt bằng ngữ liệu hay còn gọi là ví dụ, dẫn chứng minh họa một cách dễ dàng có tính thuyết phục. Giáo viên có sự chuẩn bị chu đáo nội dung tư liệu trong từng tiết học, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với bài học, sự hợp tác nhiệt tình của học sinh và động viên khích lệ kịp thời của lãnh đạo nhà trường đã tạo nên thành công, tính thực tiễn, tính vận dụng cao của sáng kiến.
Trong công tác giáo dục, đòi hỏi sự nhiệt tình, sự cố gắng nỗ lực của cá nhân giáo viên là chủ yếu. Song chúng ta cũng không thể phủ nhận sự góp sức nhiệt thành của các cá nhân trong và ngoài nhà trường, nhất là gia đình học sinh và những đồng nghiệp tâm huyết. Nếu chỉ có giáo viên phụ trách truyền đạt kiến thức, mà không có sự thúc đẩy học tập từ gia đình học sinh hoặc sự nhắc nhở thường xuyên của các đồng nghiệp khác, sự quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo trường, thì giáo viên có cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được hiệu quả cao trong giáo dục.
  Để giảm bớt áp lực cho học sinh, đồng thời những kiến thức về thực hành tiếng Việt được học sinh tiếp thu một cách dễ dàng, giáo viên cần phải biết tìm tòi đa dạng hóa tư liệu dạy thực hành tiếng Việt. Có như vậy thì kết quả học tập của học sinh mới được nâng cao và quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập mới được vận dụng. Từ đó tôi nhận thấy đa dạng hóa tư liệu trong dạy thực hành tiếng Việt là một trong những việc làm cần được chú trọng nâng cao hứng thú, tình yêu đối với môn Ngữ văn nói chung, thực hành tiếng Việt nói riêng, kết quả thực hiện mục tiêu dạy học bộ môn được cải thiện.
2. Khó khăn:
Trong thực tế dạy học, nhiều giáo viên dù rất say mê dạy văn bản Văn bản, nhưng thiếu hứng thú khi dạy thực hành tiếng Việt. Có giáo viên chưa thật sự tâm huyết trong việc soạn giảng phần tiếng Việt hoặc chỉ sử dụng những ngữ liệu sẵn có trong sách giáo khoa mà chưa tìm tòi, chọn lọc, thiết kế để có thêm những tư liệu, ngữ liệu hay, hấp dẫn, sinh động giúp kích thích hứng thú học tập của học sinh.
Về phía học sinh, hiện nay nhiều học sinh không yêu thích, thiếu đam mê với bộ môn văn học. Ngược lại, đối với các em thích học Văn, tôi tin rằng nếu giáo viên chỉ sử dụng những ngữ liệu sẵn có và được hướng dẫn phân tích trong SGK thì ngữ liệu dạy học không phong phú, đa dạng, thiếu hấp dẫn điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến niềm yêu thích và sự háo hức chờ đợi học tập của các em. Thực tế đó sẽ dẫn đến sự thụ động nhàm chán trong học tập và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chất lượng dạy và học của cả thầy lẫn trò. Nhưng trong khuôn khổ thời gian của một tiết học, việc đa dạng hóa tư liệu dạy học tiếng Việt chỉ giới hạn trong một hoặc vài nội dung nhất định, không thể áp dụng cho tất cả các giải pháp (Cách đưa ngữ liệu, ví dụ minh họa) trong cùng một tiết học được.
Việc đa dạng hóa tư liệu dạy học tiếng Việt sẽ không thực hiện được đối với môi trường học tập thụ động. Học sinh thường xuyên nghỉ học, lười học bài, lười suy nghĩ... Giáo viên chưa chịu khó tìm tòi, chưa mạnh dạn đổi mới, chưa thực sự trăn trở với nghề. Lãnh đạo nhà trường chưa quan tâm đến việc sử dụng tư liệu, chưa coi đó là động lực chính để thúc đẩy hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.
3. Số liệu điều tra trước khi thực hiện

	Lớp 
	Tổng số HS
	Yêu thích
giờ tiếng Việt
	Bình thường
	Không thích
	Kết quả khảo sát đầu năm

	
	
	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	7A
	40
	10
%
	45
%
	45
%
	11
27,5%
	19
47,5%
	8
20 %
	2
5 %


[bookmark: _Toc44836418]III. Giải pháp
1. Các biện pháp để giải quyết vấn đề
1.1. Dạy học Tiếng việt cần gắn liền với tư liệu, đoạn trích, dẫn chứng minh họa ngoài sách giáo khoa
Ngữ liệu là hình thức quen thuộc giáo viên luôn dùng vì đây là phương tiện quan trọng để tìm hiểu về ngôn ngữ. Các bài học thực hành tiếng Việt trong SGK đều sử dụng tư liệu là ngữ liệu. Đáp ứng những yêu cầu khi sử dụng tư liệu, ở hình thức này, giáo viên chú ý dùng kết hợp thơ và văn xuôi để tạo sự đa dạng. Cần biến những sản phẩm của ngôn ngữ sẵn có thành những phương tiện hữu ích để tìm hiểu ngôn ngữ.
Ví dụ: Khi dạy tiết thực hành tiếng Việt bài Tiết 21: Từ trái nghĩa SGK (Ngữ văn 7 - Tập 1 – Cánh Diều) ngoài bài tập SGK, giáo viên có thể sưu tầm thêm các ngữ liệu khác (ngoài chương trình) để minh họa chú ý không trùng lập với dạng đã có trong SGK.
1. Chết vinh hơn sống nhục.
                                                        (Tục ngữ)
2. Cùng trong một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm.
                                                            (Nguyễn Du)
3. Dân ta gan dạ, anh hùng
Trẻ làm đuốc sống, già xông lửa đồn.
                                                                                      (Tố Hữu)
Từ phân tích ngữ liệu GV hướng dẫn học sinh tạo cặp từ trái nghĩa dựa trên sở nào?
1. Cơ sở chung: hoạt động, tính chất trái ngược (chết - sống, vinh - nhục)
2. Cơ sở chung: không gian, hoạt động trái ngược (ngoài - trong, cười - khóc)
3. Cơ sở chung: tính chất của tuổi tác trái ngược (trẻ - già)
Kết hợp phân tích ngữ liệu SGK, cùng tư liệu sưu tầm HS kết luận về từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Được sử dụng rộng rãi trong thơ văn và hoạt động giao tiếp hàng ngày nhằm mục đích nhấn mạnh hình ảnh tương phản, tạo thể đối, gây ấn tượng mạnh, làm lời nói thêm sinh động hấp dẫn. 
[bookmark: _Hlk131626626]1.2. Dùng tư liệu là các đoạn thơ được phổ nhạc, đọc diễn cảm
GV cho học sinh nghe một đoạn thơ được phổ nhạc từ các phương tiện loa mini hoặc điện thoại di động, hay máy tính và máy chiếu hoặc GV tự thể hiện nếu có khả năng; cũng có thể GV yêu cầu một học sinh thể hiện khi đã chuẩn bị trước. 
Ví dụ 1: Khi dạy tiết thực hành Tiếng Việt: biện pháp tu từ So Sánh tiết 22 (SGK Ngữ văn 7 – tập 1 - Cánh Diều): Bên cạnh việc tìm hiểu các ngữ liệu trong sách giáo khoa, GV cho học sinh nghe đoạn nhạc, hoặc đọc khổ thơ sau:
“Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay”
                                                                              (Quê hương - Đỗ Trung Quân)
Từ ngữ liệu SGK kết hợp với ngữ liệu đã dẫn, GV hướng dẫn học sinh tìm hình ảnh so sánh, hình ảnh được so sánh, từ so sánh, phương diện so sánh: Ở ngữ liệu này hình ảnh “Quê hương” so sánh với “chùm khế ngọt” và “đường đi học”. So sánh cái trừu tượng với sự vật cụ thể, từ so sánh “là” phương diện so sánh bị lược. Tác dụng của việc dùng hình ảnh so sánh, trước hết so sánh với chùm khế ngọt hình ảnh quê hương gợi những kỷ niệm tuổi thơ in sâu trong kí ức, quê hương là những tháng ngày vui đùa cùng bạn bè, là vị ngọt thân quen là quãng đời tuổi thơ thần tiên đẹp như thơ mộng. Quê hương so sánh với con đường đi học lại gợi lên không gian thân quen, gần gũi, bình dị, tình bạn trong sáng hồn nhiên vô tư, tình thầy trò ấm áp, chân thành tất cả điều đó luôn gắn bó với ta trên con đường đến trường. Nhờ biện pháp tu từ so sánh người đọc cảm nhận quê hương không trừu tượng mơ hồ xa lạ, quê hương trở nên gần gũi, thân thương với tuổi thơ của mỗi con người. Cũng nhờ cách dùng hình ảnh độc đáo, sáng tạo mà độc giả, cảm nhận được tình yêu quê hương của nhà thơ chân thành, mộc mạc, giản dị, thiết tha, sâu lắng. Từ đó giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước; trân trọng, nâng niu những vẻ đẹp bình di gần gũi quanh ta. Đặc biệt qua việc phát hiện hình ảnh liên tưởng, HS thấy cái hay, cái đẹp của việc lựa chọn hình ảnh, từ ngữ giúp nhà thơ bộc lộ tư tưởng, tình cảm với quê hương, đất nước. Qua phân tích biện pháp tu từ, giúp các em có ý thức vận dụng khi tạo lập văn bản, biết cảm thụ vẻ đẹp giá trị thẩm mĩ của biện pháp tu từ trong văn bản đang học hoặc ngoài chương trình. Điều này giúp học sinh có kĩ năng trong làm bài kiểm tra đánh giá.
Ví dụ 2:  Khi tiết Ôn tập học kì I (SGK ngữ văn 7 tập 1) GV cho học sinh nghe đoạn nhạc hoặc đoạn, thơ được ngâm hoặc hát, đọc diễn cảm trong bài Câu hò bên bến Hiền Lương nhạc và lời Hoàng Hiệp với yêu cầu HS lắng nghe trong hoạt động khởi động dưới dạng vi deo có hình ảnh và lời của bài hát được được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tùy GV lựa chọn (nghe nhạc, ngâm thơ, đọc diễn cảm) yêu cầu HS phát hiện và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong lời bài thơ được phổ nhạc: 
“Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về 
Mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê 
Xa xa đoàn thuyền nan, buồm căng theo gió xuôi dòng 
Bỗng trong sương mờ, không gian trầm lắng nghe câu hò 
Hò ơ ơ...Thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng? 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền 
Nhắn ai luôn nhớ câu nguyền 
Trong cơn bão tố, vững bền lòng son.”
                    (Câu hò bên bến Hiền Lương nhạc và lời Hoàng Hiệp)
           GV hướng dẫn học sinh phát hiện và phân tích biện pháp tu từ nhân hóa, ẩn dụ qua các từ: “nhớ”, “đợi”; “thuyền”, “bến”. Đây là tiết ôn tập cuối học kì giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức biện pháp tu từ được sử dụng lồng ghép, đan cài rất hài hòa uyển chuyển. Thấy được tác dụng vẻ đẹp của việc sử dụng các biện pháp tu từ: Lời một của bài hát Câu hò bên bến Hiền Lương vẽ lên khung cảnh ven bờ Hiền Lương đầy nhung nhớ, hình ảnh những người trông ngóng bên bờ sông ấy với nỗi buồn thương mong đợi người thân. Điệu hò mượt mà thiết tha, mượn hình ảnh “thuyền”, “bến” trong ca dao để ẩn dụ cho người dân hai miền Nam - Bắc nhớ thương đợi chờ ngày gặp mặt, đoàn tụ với người thân, “thuyền” nhớ “bến” được nhân hóa, “bến” đợi “thuyền” được điệp lại trong lời thơ nhằm nhấn mạnh hình ảnh “bến”, “thuyền” mang tâm tư, tình cảm, tâm trạng của con người. Thuyền nhớ bến, bến đợi thuyền, khăng khăng mãi trong lòng, không bao giờ đổi thay phai nhạt theo tháng năm. Thuyền và bến tượng trưng cho tình nghĩa thủy chung, son sắt của người con hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Qua điệu hò thiết tha, tác giả gửi mong ước bấy lâu của nhân dân ta ở hai đầu đất nước được sum họp, thống nhất một nhà. Giai điệu mượt mà cứ ngân vang mãi trong tâm hồn ta thể hiện nỗi buồn thương, nhớ nhung người thân đồng thời gợi khát vọng thống nhất đất nước, non sông liền một dải, giang sơn về một mối để hai miền Bắc - Nam được đoàn tụ, sum vầy. Học sinh được khám phá vẻ đẹp của các biện pháp tu từ ngữ liệu ngoài chương trình, từ đó làm quen khi đọc một đoạn ngữ liệu trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, các em không còn bỡ ngỡ, chủ động tích cực tự tin trong làm bài.
[bookmark: _Toc44836419]1.3. Dùng trích đoạn phim làm tư liệu dạy học để tạo hứng thú cho học sinh
Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu một đơn vị kiến thức nào đó GV có thể sử dụng một đoạn phim ngắn (không quá 4 phút) được xây dựng từ các tác phẩm văn học quen thuộc với học sinh. Đoạn trích (Bài học đường đời đầu tiên – trích Dế mèn phiêu lưu kí) cho xem phim hoạt hình học sinh nhận ra lời thoại nhân vật, phân biệt lời người kể chuyện, hiểu được qua lời thoại phẩm chất nhân vật được bộc lộ.
Ví dụ: Khi dạy bài (Bài học đường đời đầu tiên – trích Dế mèn phiêu lưu kí) Phần truyện hiện đại học kì II văn 6 – Cánh Diều trong phần hình thành kiến thức mới GV có thể yêu cầu học sinh theo dõi một trích đoạn phim hoạt hình đây là cách GV giúp học sinh nhận ra lời đối thoại của các nhân vật, phân biệt lời người kể chuyện cụ thể như sau:
Lời người kể chuyện: Tính tôi hay nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:
Lời thoại của Dế Mèn - Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không?
Lời thoại của Dế Choắt - Đùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây! Hừ hừ...
Lời thoại của Dế Mèn - Đùa chơi một tí.
Lời thoại của Dế Choắt - Hừ… hừ... Cái gì thế?
Lời thoại của Dế Mèn - Con mụ Cốc kia kìa.
Lời người kể chuyện: Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi:
Lời thoại của Dế Choắt - Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?
Lời thoại của Dế Mèn - Ừ.
Lời thoại của Dế Choắt - Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào… Anh phải sợ...
Lời người kể chuyện: Tôi quắc mắt:
Lời thoại của Dế Mèn - Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!
Lời thoại của Dế Choắt - Thưa anh, thế thì… hừ hừ... em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi.
Lời người kể chuyện: Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:
Lời thoại của Dế Mèn - Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này.
Lời người kể chuyện: Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von:
Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.
Qua đoạn phim ngắn HS nhận biết được đâu là lời đối thoại, đâu là lời người kể chuyện, từ đó học sinh hiểu được đặc điểm ngôi kể thứ nhất, tác dụng của ngôi kể này nhân vật Dế Mèn kể về câu chuyện của chính mình, kể những gì mình trải nghiệm, chứng kiến, tai nghe, mắt thấy. Qua lời thoại, hành động, cử chỉ thấy được được tính cách nhân vật Dế Mèn bản tính kiêu căng, hống hách và ngông cuồng, gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt để rồi Dế Mèn rút ra một bài học nhớ đời, đắt giá đánh đổi bằng cả mạng sống của anh bạn hàng xóm là Dế Choắt. Trái ngược hoàn toàn với Dế Mèn, Dế Choắt là một kẻ gầy gò, ốm yếu, bộ dạng không có sức sống lại không có sức làm, yếu đuối, đáng thương. Cũng qua ngữ liệu giúp học sinh hiểu nghệ thuật kể chuyện đồng thoại nhân cách hóa, loài vật có suy nghĩ, hành động giống như con người, cách xây dựng hình ảnh các nhân vật tương phản về ngoại hình và tính cách tạo ấn tượng sâu sắc với bạn đọc.
[bookmark: _Toc44836421]1.4. Giáo viên sử dụng tranh ảnh làm ngữ liệu
Tranh, ảnh phục vụ cho việc giảng dạy trong môn Ngữ văn hiện nay rất ít. Với phân môn thực hành tiếng Việt thì hầu như không có một bức tranh, ảnh nào. Để tạo sự phong phú thêm cho những bài giảng của mình, tôi thường tìm những bức tranh phù hợp với ngữ liệu trong sách giáo khoa để minh họa.
Ví dụ: khi dạy thực hành Tiếng Việt Từ đa nghĩa, từ Đồng Âm, từ mượn
(Bài 3 Ngữ Văn 6) Tập 1: Cho quan sát tranh tìm hiểu nghĩa của hai từ “Lồng”.
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	Lồng2 Tên gọi sự vật nhốt gia cầm…


Từ tranh học sinh quan sát tìm hiểu, lí giải nghĩa của từ lồng1 là động từ chỉ hoạt động của con ngựa, lồng2 là danh từ dùng gọi tên sự vật nhốt gia cầm, gia súc được làm bằng tre, nứa...
Cũng trong bài này GV có thể cho HS chơi trò chơi bằng cách đưa ra hình ảnh HS tìm những từ đồng âm nhưng khác nghĩa để củng cố nội dung bài học. Có 12 hình ảnh trên máy tính, sử dụng máy chiếu đưa hình ảnh để các nhóm sẽ lựa chọn các hình ảnh có chứa các từ đồng âm với nhau. Sau 5 phút, đội nào ghép được nhiều từ đồng âm hơn đội đó sẽ thắng.
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Nhìn vào những bức tranh trên, học sinh dễ dàng nhận ra những từ phát âm giống nhau mà khác xa nhau về nghĩa. Từ đó HS sẽ vận dụng tìm được từ đồng âm, sử dụng từ đồng âm, dùng từ hợp ngữ cảnh giao tiếp.
Cặp 1: (Tượng đồng 10 – Đồng tiền 7)
Cặp 2: (Lá cờ 2 - Bàn cờ 11)
Cặp 3: (Con bò 8 - Trẻ em đang bò 12)
Cặp 4: (Đường quốc lộ 4 - Đường trắng 5)
Cặp 5: (Bãi đá 6 - Đá bóng 9)
Cặp 6: (Hoa súng 1 - Khẩu súng 3)
[bookmark: _Toc469993936][bookmark: _Toc44836422]* Hiệu quả khi thực hiện bốn giải pháp trên
Những tiết dạy mà giáo viên sử dụng tranh ảnh làm đồ dùng dạy học để thay thế những ngữ liệu khô khan trong sách giáo khoa phần nào đã cải thiện được bầu không khí học tập của học sinh. Các em sẽ cảm thấy tiết học hấp dẫn, hứng thú, cuốn hút, kích thích khả năng sáng tạo và quá trình lĩnh hội kiến thức đạt hiệu quả cao hơn. Những ngữ liệu SGK đã có GV tìm và bổ sung thêm ngữ liệu cho đầy đủ, phong phú với những ngữ liệu đó đặt ra những tình huống có vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết để tìm và trả lời các yêu cầu mà GV đưa ra. Vậy việc sử dụng ngữ liệu mang lại hiệu quả cao GV phải xác định trước tình huống có vấn đề thì nên lựa chọn phương pháp dạy học nào? kĩ thuật dạy học gì? Để mang lại kết quả như mong muốn.
Trước tiên HS chủ động, tích cực trong các hoạt động học tập, sự chủ động không phải chỉ thể hiện ở việc tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài trên lớp mà khâu chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp với nội dung mà GV yêu cầu cũng không kém phần quan trọng bởi chuẩn bị tốt các nội dung mà thầy cô yêu cầu thì học sinh sẽ chủ động trong tiếp thu nội dung kiến thức bài học ở lớp.
Theo quan điểm đổi mới học sinh là người chủ động trong các hoạt động học, tiếp thu kiến thức chủ động, sáng tạo. Người GV lại có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng tổ chức hoạt động học tập cho học sinh kể cả ngoài giờ học trên lớp. GV cần khích lệ, động viên học sinh sưu tầm các tư liệu học tập, đặc biệt là biến tư liệu thành ngữ liệu và phương tiện khám phá tri thức của các bài học từ đó tạo sự hấp dẫn hứng thú trong học tập tiếng Việt.
[bookmark: _Toc44836423]IV. Kết quả của sáng kiến
[bookmark: _Toc44836424]1. Hiệu quả trong thực tiễn dạy học
Trong quá trình thực hiện chuyên đề bản thân đã thực hiện ở lớp 7A thuộc phân môn tiếng Việt rồi rút ra một số kinh nghiệm như: GV luôn không ngừng tích lũy tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau, biết chọn lọc xử lí để những tư liệu ấy trở thành những phương tiện phục vụ đắc lực cho quá trình dạy học, đặc biệt là dạy học tiếng Việt. Muốn tiến hành hiệu quả, GV phải chuẩn bị thật chu đáo các thiết bị hỗ trợ (máy tính, máy chiếu, loa, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin…) Để làm được điều này, GV phải có tâm huyết và sự đầu tư cho hoạt động chuyên môn. Song cũng cần chú ý GV không được quá lạm dụng ngữ liệu, làm sao ngữ liệu đủ làm sáng nội dung bài học, chứ không nhằm cho học sinh thưởng thức âm nhạc hoặc xem phim…mà mượn tư liệu đó để phân tích nghiên cứu làm sáng tỏ kiến thức trọng tâm bài học tránh biến sự hiểu biết thành dạy học không đúng trọng tâm.
Trong tiết dạy những ngữ liệu có trong SGK vẫn là những tư liệu quan trọng mà GV cần khai thác. Sự đa dạng hóa tư liệu mang tính chất bổ sung thêm cho phong phú, sinh động hấp dẫn hoặc thay thế một vài ngữ liệu sẵn có của SGK chứ không phải là sự thay thế hoàn toàn. Cũng không nên đưa quá nhiều ngữ liệu làm bài học thêm rối, nặng nề “quá tải” đối với học sinh, GV cần xem xét lựa chọn để sử dụng các tư liệu trong SGK và bên ngoài một cách hợp lí nhất tạo sự mới mẻ, hấp dẫn, hứng thú đối với học sinh. 
Mối quan hệ giữa giải pháp và phương pháp. Các ngữ liệu đưa ra đặt HS trước một tình huống mới đòi hỏi phải được giải quyết. Trước tình huống đó GV phải khéo léo lựa chọn phương pháp phù hợp để giao nhiệm vụ cho HS thực hiện đạt kết quả cao. Những giải pháp đưa ra đặt HS trước tình huống có vấn đề (ngữ liệu) mới cần được phân tích, vậy GV phải lựa chọn phương pháp nào để giải pháp đưa ra có hiệu quả. Trên thực tế giảng dạy cho thấy muốn học sinh ghi nhớ kiến thức và vận dụng kiến thức của tiếng Việt để giao tiếp hoặc tạo lập một văn bản hoàn chỉnh, người giáo viên không chỉ giảng dạy cho các em nghe những ngữ liệu sẵn có trong SGK mà còn bổ sung thêm nhiều ngữ liệu khác ở các dạng, hình thức khác nhau.
 2. Kết quả khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến
Tôi tiến hành khảo sát ở  khối lớp 7A trong năm học này: GV cần tiến hành khảo sát bằng hệ thống câu hỏi liên quan đến việc sử dụng tư liệu, qua tư liệu giúp HS nắm được nội dung bài học chính xác, khoa học, có kĩ năng thực hành thành thạo. Năm học 2022 – 2023 áp dụng sáng kiến trong quá trình dạy và học, tôi tiếp tục áp dụng sáng kiến hoàn thiện phương pháp và rút kinh nghiệm cho bản thân kết quả cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp kết quả điều tra :
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	Bình thường
	Không thích
	Kết quả khảo cuối năm
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Qua bảng số liệu trên so sánh khi chưa áp dụng sáng kiến và áp dụng vào thực tế ta nhận thấy sự biến chuyển khả quan khi vận dụng sáng kiến ở phân môn tiếng Việt nói riêng, cũng như môn Ngữ văn nói chung. Dùng tư liệu ngoài chương trình trong dạy học thực hành tiếng Việt đã mang lại sự hứng thú, niềm say mê học tập cho học sinh, tôi nhận thấy những đổi thay rõ rệt từ thái độ học tập và kết quả học tập của học sinh. Từ đó bản thân tôi cũng cảm thấy hứng thú, say mê hơn đối với hoạt động giảng dạy và thấy sự sáng tạo, tích cực trong tìm tòi vận dụng trong dạy học của mình thật có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thực hiện chỉ tiêu đăng kí.
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[bookmark: _Toc44836426]I. Kết luận
Vận dụng Sáng kiến Dùng tư liệu ngoài trường trình trong dạy học tiếng Việt  bản thân tôi đã vận dụng bốn giải pháp như đã trình bày ở trên là một việc làm cần thiết, đặc biệt là trong thực trạng dạy - học phát huy năng lực sáng tạo của học sinh trong phần thực hành tiếng Việt nói riêng. Bên cạnh ưu điểm, mỗi giải pháp sử dụng tư liệu mà tôi vận dụng có thể chứa những khó khăn nhất định khi thực hiện, cũng như trong thực tế sẽ còn có các hình thức sử dụng tư liệu khác mà trong sáng kiến tôi chưa có điều kiện trình bày. Tôi hi vọng rằng việc kết hợp những kinh nghiệm đã trình bày trong sáng kiến bản thân tôi giới thiệu cùng bạn bè đồng nghiệp với kinh nghiệm đã có của mình các thầy cô sẽ lựa chọn được những hình thức sử dụng tư liệu phù hợp với từng tiết dạy, điều kiện riêng của trường, lớp và khả năng, năng lực của bản thân; cũng như có sự vận dụng kết hợp các hình thức sử dụng tư liệu khác để các thầy cô giáo luôn có những bài học hay những tiết học lí thú bổ ích tạo hứng thú hấp dẫn đối với các em để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng HS cũng như bạn bè đồng nghiệp. Mặc dù bản thân đã có sự đầu tư suy ngẫm, song Sáng kiến này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo, với ý thức học hỏi, tinh thần cầu thị tôi bổ sung những hạn chế để sáng kiến hoàn thiện hơn! 
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1. Đề xuất
Đối với nhà trường: Chỉ đạo tốt hơn nữa việc vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Cần quan tâm nâng cao chất lượng của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Phân tích hoạt động học của HS từ đó rút ra những bài học cho tiết dạy theo hướng phát triển năng lực thì GV cần chuẩn bị nội dung, phương pháp, phương tiện, thiết bị cũng như sử dụng tư liệu trong dạy học nhằm tạo hứng thú, tâm lí chờ đón bài học. Có như vậy GV trong tổ mới vận dụng thực hiện đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn, cũng như chất lượng bộ môn Ngữ văn của nhà trường.
Đối với giáo viên dạy Ngữ văn: Bản thân GV cũng không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, học hỏi trao đổi với đồng nghiệp cùng góp ý cho nhau để có những tư liệu phục vụ hiệu quả cho các giờ dạy bên cạnh các tư liệu sẵn có trong SGK. GV phải học tập và nâng cao trình độ sử dụng máy tính thành thạo, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tìm và xử lí tư liệu cũng như sử dụng thiết bị trong giảng dạy. Nếu GV không có sự chuẩn bị chu đáo về tư liệu hay các phương tiện, thiết bị hỗ trợ thì hiệu quả tiết dạy cũng không như mong muốn. Bởi vậy để tạo được hứng thú hấp dẫn đối với học sinh khi tiến hành bài học GV cần tích cực tìm tòi, sáng tạo sử dụng tư liệu trong giảng dạy để đạt được kết quả như mong muốn.
2. Khuyến nghị: 
- Chúng tôi mong có được nhiều cơ hội tham dự những buổi bồi dưỡng chuyên đề môn Ngữ văn do Sở và Phòng giáo dục tổ chức, tăng cường dạy học thực nghiệm và đánh giá, rút kinh nghiệm.Tăng cường các lớp tập huấn, hội thảo về chuyên môn, kiểm tra, đánh giá đúng đắn về môn học công cụ.
- Tích cực trao đổi chuyên môn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giúp đỡ hỗ trợ cùng đổi mới phương pháp dạy học, nhằm nâng cao chất lượng nhóm ngữ văn nói riêng, tổ chuyên môn nói chung.
- Kiểm tra đánh giá sát với năng lực người học, tránh đánh giá ảo, khiến cho học sinh, phụ huynh đánh giá không đúng về năng lực của bản thân.
- Khuyến khích giáo viên đưa ngữ liệu (Ví dụ mẫu) ngoài sách giáo khoa để kiểm tra đánh giá, giúp học sinh có kỹ năng vận dụng, thực hành tốt.
- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời để lan tỏa tấm gương sáng trong chuyên môn. 
	          Vật Lại, Ngày 8 tháng 4 năm 2023
               Người thực hiện sáng kiến



	                GV: Chu Thị Thanh Thủy












Phần IV: Tài liệu thao khảo 
1. Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, số 29 - NQ/TW, Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013
2. Sách giáo khoa Ngữ văn 6 – Cánh Diều NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh
3. Sách giáo khoa Ngữ văn 7 - Cánh diều NXB Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh
4. Phương pháp dạy học Ngữ Văn NXB Giáo dục 2013
5. Từ điển Tiếng Việt - Hoàng Phê - NXB Đà Nẵng - 2003
6. Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn Trung học cơ sở NXB Giáo dục Việt Nam, 2010
























Phần V: Minh chứng
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